Biểu mẫu 20

	BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
HỌC VIỆN DÂN TỘC


	


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 
của Học viện Dân tộc, năm học 2025

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	19
	1
	2
	7
	9
	0
	0
	0
	3
	13
	3

	
	Khối ngành I
	4
	1
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	1

	
	Khối ngành III
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	
	Khối ngành V
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Khối ngành VII
	12
	0
	1
	5
	6
	0
	0
	0
	2
	9
	1

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	6
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	2
	4
	0


B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	I
	Khối ngành I
	
	
	
	
	

	1
	Trần Trung
	1978
	Nam
	Giảng viên cao cấp
	GS.TS ngành Giáo dục học
	

	2
	Nguyễn Thị Thân Thủy
	1975
	Nữ
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Giáo dục học
	Tâm lý học quản lý, giáo dục học

	3
	Trần Đăng Khởi
	1981
	Nam
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Quản lý giáo dục
	Lịch sử giáo dục Việt Nam, Phát triển nhân lực dân tộc thiểu số, Phương pháp nghiên cứu khoa học

	4
	Lê Thị Huyền
	1978
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Quản lý giáo dục
	Lịch sử giáo dục Việt Nam

	II
	Khối ngành III
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Giang
	1983
	Nữ
	Giảng viên
	Thạc sĩ Phát triển bền vững
	Kinh tế Chính trị Mác - Lenin

	2
	Nguyễn Thị Nhiên
	1981
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý
	Kinh tế học vi mô

	III
	Khối ngành V
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Viết Hưng
	1974
	Nam
	Giảng viên cao cấp
	PGS.TS Ngành Trồng Trọt
	

	IV
	Khối ngành VII
	
	
	
	
	

	1
	Lê Thị Bích Thủy
	1981
	Nữ
	Giảng viên cao cấp
	PGS. TS ngành Văn hóa
	

	2
	Phạm Thị Kim Cương
	1980
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Triết học
	Triết học Mác – Lenin

	3
	Nguyễn Hồng Hải
	1982
	Nữ
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Triết học
	Chủ nghĩa xã hội khoa học

	4
	Trần Thùy Dương
	1982
	Nữ
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Chính trị học
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	5
	Nguyễn Thị Thuận
	1980
	Nữ
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Nhân học
	Các dân tộc thiểu số Việt Nam

	6
	Đặng Văn Dũng
	1984
	Nam
	Giảng viên
	Thạc sĩ Triết học
	Triết học Mác - Lenin

	7
	Nguyễn Thị Bích Thu
	1973
	Nữ
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Ngữ văn
	

	8
	Trần Quốc Hùng
	1986
	Nam
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ Quản lý văn hóa
	

	9
	Hoàng Thị Xuân
	1980
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Ngữ văn
	

	10
	Lê Thị Thu Thanh
	1981
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Văn hóa học
	

	11
	Ngô Thị Trinh
	1981
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Lịch sử thế giới
	

	12
	Dương Hiền Dịu
	1987
	Nữ
	Giảng viên chính
	Thạc sĩ Xã hội học
	


